TỔ VẬT LÝ – TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
        VẬT LÝ 12

NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 18 – HK2

· NHIỆM VỤ 1: HỌC SINH ĐỌC VÀ HỌC THUỘC NHỮNG KIẾN THỨC SAU
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1. Phản ứng phân hạch
·   Phản ứng phân hạch là phản ứng một hạt nhân rất nặng hấp thụ một notron chậm (notron nhiệt) vỡ thành hai hạt nhân trung bình. 
·   Để tạo ra phản ứng phân hạch của hạt nhân X thì phải truyền cho X một năng lượng đủ lớn gọi là năng lượng kích hoạt( cỡ vài MeV). Phương pháp truyền năng lượng kích hoạt cho hạt nhân X: bắn một nơtrôn vào hạt nhân X, khi X bắt lấy nơtrôn đó thì X chuyển sang trạng thái kích thích. Trạng thái này không bền vững và kết quả là xảy ra phân hạch.
                                                           
[image: image11.jpg]J neutron

hgl nhan

Hat nhan me (20
o @ @ p—
hgl nhan

J neutron

Hat nhan hap thy 1 n phan ra thanh 2 hat
i st i~ i Tty





· Đặc điểm chung của phản ứng phân hạch: sau mỗi phản ứng phân hạch đều có hơn 2 nơtron được giải phóng và mỗi phân hạch đều giải phóng ra một năng lượng lớn
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gọi là năng lượng hạt nhân( phân hạch của một hạt nhân 
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 tỏa năng lượng cỡ 200 MeV dưới dạng động năng của các hạt; phân hạch của 1gam 
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giải phóng năng lượng 8,5.1010J tương ứng với năng lượng của 8,5 tấn than hoặc 2 tấn dầu hỏa khi cháy).
· Phản ứng phân hạch dây chuyền: 
· Các nơtron sinh ra sau mỗi phân hạch của urani lại có thể bị hấp thụ bởi các hạt urani khác ở gần đó
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làm xảy ra các phân hạch tiếp theo và cứ tiếp tục, sự phân hạch tiếp diễn thành một dây chuyền. Số phân hạch tăng rất nhanh trong một thời gian rất ngắn, ta có phản ứng phân hạch dây chuyền.

· Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền: thực tế không phải mọi nơtron sinh ra đều có thể gây ra sự phân hạch, vì có nhiều nơtron mất mát. Muốn phản ứng dây chuyền xảy ra ta phải xét số nơtron trung bình k còn lại sau mỗi phân hạch (gọi là hệ số nhân notron) :
· k < 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh(không xảy ra).
· k = 1: phản ứng dây chuyền xảy ra với mật độ nơtron không đổi, năng lượng phát ra không đổi. Đây là phản ứng dây chuyền điều khiển được( kiểm soát được) xảy ra trong các lò phản ứng hạt nhân.
· k > 1:  dòng nơtron tăng liên tục theo thời gian, dẫn đến vụ nổ nguyên tử. Đây là phản ứng dây chuyền không điều khiển được.
· Lò phản ứng hạt nhân: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, có điều khiển được thực hiện trong thiết bị gọi là lò phản ứng hạt nhân. Nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân phần lớn là 
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. Để đảm bảo k =1 thì trong lò phản ứng hạt nhân người ta dùng các thanh điều khiển chứa Bo hay Cadimi là các chất có tác dụng hấp thụ nơtron thừa.
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2. Phản ứng nhiệt hạch

· Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ (A< 10) hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn (có năng lượng tỏa ra). Ví dụ: 
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· Vì các hạt nhân đều là những hạt mang điện tích dương, nên muốn cho hai hạt nhân nhẹ có thể hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn thì ta phải cung cấp cho chúng một động năng đủ lớn để chúng tiến lại gần nhau đến mức lực hạt nhân phát huy tác dụng. Chính vì vậy, sự tổng hợp hạt nhân xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên phản ứng này gọi là phản ứng nhiệt hạch.

· Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch:

· Nhiệt độ hỗn hợp nhiên liệu rất cao( khoảng 100 triệu độ, vật chất ở trạng thái plasma).

· Mật độ hạt nhân trong plasma(n) đủ lớn.

· Thời gian duy trì trạng thái plasma( nhiệt độ cao) phải đủ dài.

· Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng. 

· Năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch gọi là năng lương nhiệt hạch.

· Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1gam Heli =  10 lần năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1gam Urani = 200 triệu lần năng lượng tỏa ra khi đốt 1gam cacbon.

· Phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt Trời và các ngôi sao là nguồn gốc năng lượng của chúng.

· Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất: 

· Con người đã thực hiện phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được: sự nổ của bom nhiệt hạch( hay bom H – bom hidrô – bom khinh khí).

· Vì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch rất nhiều,  nhiên liệu nhiệt hạch là vô tận trong thiên nhiên và phản ứng nhiệt hạch sạch – không gây ô nhiễm môi trường nên một vấn đề quan trọng đặt ra là làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để đảm bảo cung cấp năng lượng lâu dài cho nhân loại.

· NHIỆM VỤ 2: HỌC SINH VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ TỰ RÈN LUYỆN NHỮNG BÀI TẬP SAU

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng?

A. Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng tổng khối lượng các hạt sinh ra bé hơn so với tổng khối lượng các hạt ban đầu

B. Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng các hạt sinh ra kém bền vững hơn so với các hạt ban đầu.

C. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch là các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

D. Phóng xạ là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng phân hạch?

A. Tạo ra hai hạt nhân có số khối trung bình.

B. Xảy ra do sự hấp thụ nơtron chậm

C. Chỉ xảy ra với hạt nhân nguyên tử 
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D. Là phản ứng tỏa năng lượng.

Câu 3: Phản ứng nhiệt hạch là sự

A. phá vỡ một hạt nhân có số khối trung bình thành hai hạt nhân có số khối nhỏ hơn.

B. phá vỡ một hạt nhân có số khối rất lớn thành các hạt nhân có số khối trung bình.

C. kết hợp hai hạt nhân có số khối rất nhỏ thành hạt nhân có số khối lớn hơn.

D. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân có số khối rất lớn.

Câu 4: Trong sự phân hạch của hạt nhân 
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, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.

C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.
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